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Bản án số: 08/2019/DS - ST.  

Ngày: 17/7/2019. 

V/v: "Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng”. 

                                   

                –       –           

 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

                                        

        

                               -                

 

-                                             

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Linh. 

Cá    i thẩm nh n   n:  

Ông Nguyễn Văn Tiến. 

Bà Phan Thị Hạnh Mỹ. 

-              t  : Ông Lê Trung Hiếu -  Th     T   án nh n d n huy n 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

-                                                                     

gia phiên t  : Ông Phạm Văn Nhất -  i m sát viên. 

Ng y 17/7/2019  tại trụ s  T   án nh n d n huy n Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

  t    s  th m c ng  hai vụ án d n sự thụ    số: 09/2019/TLST- DS ng y 

05/4/2019 về tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” the  Quyết định đ a vụ án ra   t    

số: 05/2019/QĐXXST-DS ng y 10/6/2019 v  Quyết định h ãn phiên tòa số 

06/2019/QĐST-DS ngày 03/7/2019 gi a :  

- Nguyên đơn: Ngân hàng B. 

 Địa chỉ: Số 109, Trần H ng Đạ , ph ờng C a Nam, quận H  n  iếm, th nh 

phố H  Nội 

 Người đại  iện theo pháp luật  ủa nguyên đơn: Ông Phạm D ãn S - Chức 

vụ: Tổng giám đốc Ngân hàng B. 

 Người đại  iện theo ủy quyền: Ông Đinh Trọng H - Chức vụ: Giám đốc 

Ngân hàng B - Chi nhánh A. 

(The  quyết định số 6650/2017/QĐ-TGĐ ng y 20/06/2017 của Tổng Giám 

đốc Ngân hàng B) 

Người đại  iện theo ủy quyền  ủa ông Đinh Trọng  : Ông Nguyễn Văn T - 

Cán bộ Ngân hàng B - Chi nhánh A. 

 (Theo giấy ủy quyền số 279 ngày 15/3/2019 của Giám đốc Ngân hàng B - 

Chi nhánh A). 

 - Bị đơn:  Anh Bùi Văn M, sinh năm 1963 v  chị Vũ Thị X, sinh năm 1966. 

 Địa chỉ: Th n V,  ã N, huy n H, tỉnh Thái Bình. 

(Ông Trung  ó mặt tại phiên tòa; anh M,  hị X vắng mặt tại phiên tòa).  

          Ụ   : 
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   Tại đơn khởi kiện và quá trình tố tụng tại Tòa án  ũng như tại phiên tòa hôm 

nay, nguyên đơn là Ngân hàng B, người đại  iện theo ủy quyền ông Nguyễn Văn T 

trình bày:  

Ngày 07/12/2016, anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X đã    Hợp đồng tín dụng 

vay vốn tại Ngân hàng B - Chi nhánh A với hai  h ản vay sau: 

  h ản vay 1: The  Hợp đồng tín dụng số 343A/2016/HĐTD hai bên thống 

nhất vi c Ng n h ng ch  anh M v  chị X vay tiền the  nội dung thỏa thuận sau: Số 

tiền ch  vay: 200.000.000 (Hai trăm tri u đồng). Mục đích vay: Thanh t án chi phí 

mua sắm trang thiết bị gia đình. Lãi suất vay ban đầu: Lãi suất  ỳ đầu tiên    

11,25%/năm. Ph  ng thức điều chỉnh  ãi suất: Áp dụng  ãi suất thả nổi, định  ỳ 

điều chỉnh 03 tháng/ ần the  quy định của Ngân hàng B tại thời đi m điều chỉnh. 

Lãi suất quá hạn bằng 150%  ãi suất ch  vay tr ng hạn tại thời đi m chuy n nợ quá 

hạn.Thời hạn vay: 120 tháng (từ ng y 08/12/2016 đến ng y 08/12/2026). Ngày 

08/12/2016 anh M, chịị X đã nhận đủ số tiền 200.000.000đồng (Hai trăm tri u 

đồng). 

 h ản vay 2: Theo Hợp đồng tín dụng số 343B/2016/HĐTD hai bên thống 

nhất vi c Ngân hàng cho anh M v  chịị X vay tiền the  nội dung thỏa thuận sau: 

Số tiền ch  vay: 200.000.000 (Hai trăm tri u đồng). Mục đích vay: Thanh t án tiền 

mua cám phục vụ nu i cá. Lãi suất vay ban đầu: Lãi suất  ỳ đầu tiên    8,5%/năm. 

Ph  ng thức điều chỉnh  ãi suất: Áp dụng  ãi suất thả nổi, định  ỳ điều chỉnh 03 

tháng/ ần the  quy định của Ngân hàng B tại thời đi m điều chỉnh. Lãi suất quá 

hạn bằng 150%  ãi suất ch  vay tr ng hạn tại thời đi m chuy n nợ quá hạn. Thời 

hạn vay: 12 tháng (từ ng y 08/12/2016 đến ng y 08/12/2017). Ngày 08/12/2016, 

anh M v  chịị X đã nhận đủ số tiền 200.000.000 (Hai trăm tri u đồng). 

T i sản bả  đảm ch  hai  h ản vay trên là Quyền s  dụng đất v  t i sản gắn 

 iền với đất tại Th n V,  ã N, huy n H, tỉnh Thái Bình the  Giấy chứng nhận quyền 

s  dụng đất quyền s  h u nh    v  t i sản  hác gắn  iền với đất số BC 707637; Số 

v   sổ cấp GCN: CH 01893 d  UBND huy n H cấp ng y 11/08/2010. Chủ s  h u 

t i sản    anh Bùi Văn M và chị Vũ Thị X. 

Tr ng quá trình thực hi n hợp đồng tại Ngân hàng B - Chi nhánh A từ ng y 

08/12/2016 đến ng y 01/06/2017 anh M v  chị X mới trả ch  Ng n h ng 

23.865.592 đồng ba  gồm tiền gốc v   ãi của  h ản vay 1 v  tiền  ãi của  h ản vay 

2,    từ sau ngày 01/6/2017 cho đến nay anh M v  chị X  h ng trả thêm đ ợc bất 

cứ một  h ản tiền n   ch  Ng n H ng.    từ  hi  h ản vay bị chuy n sang nợ quá 

hạn, Ngân hàng B - Chi nhánh A đã nhiều  ần đ n đốc, tạ  điều  i n đ  anh M v  

chịị X thực hi n nghĩa vụ trả nợ nh ng vẫn  h ng có  ết quả.  

 Nay Ngân hàng B đề nghị Tòa án giải quyết các yêu cầu sau:  

1) Buộc anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X phải trả ch  Ng n h ng các  h ản 

tiền sau: 

K     v   1   

- Số tiền nợ gốc   : 191.650.000 đồng (Một trăm chín m  i mốt tri u sáu 

trăm năm m  i nghìn đồng); 

- Lãi tr ng hạn tính đến ng y 17/7/2019: 54.083.532 đồng (Năm m  i t  

tri u  h ng trăm tám m  i ba nghìn năm trăm ba m  i hai đồng) 
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 - Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 9.113.463 đồng (Chín tri u một 

trăm m ời ba nghìn bốn trăm sáu m  i ba đồng).  

          K     v   2  
- Số tiền nợ gốc   : 200.000.000 đồng (Hai trăm tri u đồng); 

- Lãi tr ng hạn: 11.223.888 đồng (M ời một tri u hai trăm hai m  i ba 

nghìn tám trăm tám tám đồng) 

 - Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 43.447.028 đồng (Bốn m  i ba 

tri u bốn trăm bốn m  i b y nghìn  h ng trăm hai tám đồng).  

 Tổng cộng số tiền cả hai  h ản vay anh M, chị X phải trả ch  Ng n h ng   : 

509.517.911 đồng (Năm trăm  inh chín tri u năm trăm m ời b y nghìn chín trăm 

m ời một đồng). 

 2) Trong tr ờng hợp anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X  h ng thực hi n đ ợc 

nghĩa vụ trả nợ the  hai Hợp đồng tín dụng trên thì Ngân hàng B đề nghị c  quan 

thi h nh án d n sự có th m quyền       t i sản bả  đảm gồm Quyền s  dụng đất v  

t i sản trên đất the  Hợp đồng thế chấp số 343/2016/HĐTC ng y 07/12/2016 đ  thu 

hồi nợ.           

              Tại biên bản tự  hai, biên bản  ấy  ời  hai ng y 26/4/2019 và quá trình tố 

tụng tại Tòa án, bị đ n    anh Trần Văn M trình bày: Ng y 07/12/2016 vợ chồng 

anh có    hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng B -Chi nhánh A số tiền gốc    

400.000.000đồng (bốn trăm tri u đồng) the  hai hợp đồng tín dụng. Ng y 

08/12/2016 vợ chồng anh đã nhận đủ số tiền 400.000.000đồng. Tr ng quá trình vay 

d  điều  i n  inh tế  hó  hăn, vi c   m ăn  h ng thuận  ợi nên vợ chồng anh đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ ch  Ng n h ng. Anh M đề nghị Ng n h ng ch  vợ chồng anh 

mỗi năm trả nợ Ng n h ng 50.000.000đồng (Năm m  i tri u đồng) v   in miễn 

giảm tiền  ãi. 

Tại phiên tòa đại di n Vi n  i m sát nh n d n huy n Tiền Hải phát bi u   

 iến về vi c tu n the  pháp  uật tố tụng của Th m phán, Hội đồng   t   , Th     

phiên tòa v  vi c chấp h nh pháp  uật của ng ời tham gia tố tụng v  phát bi u   

 iến về vi c giải quyết vụ án: 

- Về vi c tu n the  pháp  uật tố tụng: Th m phán, Hội đồng   t   , Th     

phiên tòa đã thực hi n nghiêm túc các quy định của Bộ  uật Tố tụng d n sự tr ng 

quá trình giải quyết vụ án, các văn bản tố tụng đ ợc tống đạt đầy đủ, đúng thời hạn 

ch  các đ  ng sự.  

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng   t   : Chấp nhận yêu cầu  h i  i n của 

Ngân hàng B. Buộc anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X phải trả ch  Ng n h ng các 

 h ản nợ sau:  h ản vay 1:Số tiền nợ gốc   : 191.650.000 đồng (Một trăm chín 

m  i mốt tri u sáu trăm năm m  i nghìn đồng); Lãi tr ng hạn tính đến ng y 

17/7/2019 là: 54.083.532 đồng (Năm m  i t  tri u  h ng trăm tám m  i ba nghìn 

năm trăm ba m  i hai đồng);Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 9.113.463 

đồng (Chín tri u một trăm m ời ba nghìn bốn trăm sáu m  i ba đồng).  

  h ản vay 2: Số tiền nợ gốc   : 200.000.000 đồng (Hai trăm tri u đồng); 

Lãi tr ng hạn: 11.223.888 đồng (M ời một tri u hai trăm hai m  i ba nghìn tám 

trăm tám tám đồng); Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 43.447.028 đồng 

(Bốn m  i ba tri u bốn trăm bốn m  i b y nghìn  h ng trăm hai tám đồng).  
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 Tổng cộng số tiền cả hai  h ản vay anh M, chịị X phải trả ch  Ng n h ng   : 

509.517.911 đồng (Năm trăm  inh chín tri u năm trăm m ời b y nghìn chín trăm 

m ời một đồng). 

Tr ờng hợp anh M, chịị X  h ng trả đ ợc nợ ch  Ng n h ng thì Ngân hàng 

đ ợc quyền đề nghị c  quan thi h nh án d n sự có th m quyền tiến h nh  ê biên 

phát mại t i sản bả  đảm gồm Quyền s  dụng đất v  t i sản trên đất the  Hợp đồng 

thế chấp số 343/2016/HĐTC ng y 07/12/2016 đ  thu hồi nợ.           

Về án phí: Anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X phải chịu án phí d n sự s  th m 

the  quy định của pháp  uật.  

  

  Ậ   Ị        Ò    : 

           

            Sau khi nghiên  ứu  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án đượ  thẩm tra tại phiên 

tòa và ý kiến  ủa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa,   i đồng xét xử nhận định: 

           [1].  ề tố tụ g: Ngân hàng B - Chi nhánh A    tổ chức tín dụng, anh Bùi 

Văn M v  chị Vũ Thị X    hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ng n h ng, tuy nhiên 

mục đích vay của anh M, chịị X đ  phục vụ tiêu dùng, sinh h ạt tr ng gia đình 

 h ng vì mục đích  ợi nhuận. D  vậy, đ y    tranh chấp d n sự về hợp đồng. Bị đ n 

c  trú tại huy n Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, the  quy định tại  h ản 3 điều 26, đi m a 

 h ản 1 điều 35 v  đi m a  h ản 1 điều 39 Bộ  uật Tố tụng d n sự vụ án “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” gi a Ngân hàng B với anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X 

thuộc th m quyền giải quyết của Tòa án nh n d n huy n Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

Anh M, chịị X vắng mặt tại phiên tòa  ần thứ hai, căn cứ v    h ản 3 điều 228 Bộ 

 uật Tố tụng d n sự, Hội đồng   t      t    vắng mặt bị đ n. 

            [2].  ề   i  u g: 
             2.1. Về yêu  ầu khởi kiện đòi tiền nợ gố , nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn  ủa 

Ngân hàng B. 

X t thấy, ngày 07/12/2016 vợ chồng anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X có vay 

vốn tại Ngân hàng B- Chi nhánh A với hai  h ản vay the  hai hợp đồng tín dụng số 

343A/2016/HĐTD và 343B/2016/HĐTD. Tổng số tiền của cả hai  h ản vay    

400.000.000đồng (Bốn trăm tri u đồng). Ng y 08/12/2016 vợ chồng anh M đã 

nhận đủ số tiến 400.000.000đồng (Bốn trăm tri u đồng). 

Vi c anh M, chịị X     ết hai hợp đồng tín dụng số 343A/2016/HĐTD và 

343B/2016/HĐTD với Ngân hàng B - Chi nhánh A đ  vay vốn tại Ng n h ng    

h  n t  n tự nguy n,  ãi suất v  các nội dung thỏa thuận tr ng hợp đồng phù hợp 

với quy định của pháp  uật,  h ng trái đạ  đức  ã hội nên hai Hợp đồn tín dụng số 

343A/2016/HĐTD và 343B/2016/HĐTD    hợp pháp.  

Đối với  h ản vay 1 the  Hợp đồng tín dụng số 343A/2016/HĐTD ng y 

07/12/2016 tr ng Hợp đồng các bên thỏa thuận số tiền vay    200.000.000đồng 

(Hai trăm tri u đồng), thời hạn vay 120 tháng    từ ng y giải ng n (từ ng y 

08/12/2016 đến ng y 08/12/2026), thời gian trả nợ gốc trả đều h ng tháng v   ng y 

25, chia   m 120  ỳ, đầu mỗi  ỳ trả 1.670.000đồng,  ỳ cuối trả 1.270.000đồng. Từ 

ng y 08/12/2016 đến ng y 01/6/2017 anh M, chịị X trả ch  Ng n h ng số tiền cả 

gốc v   ãi    của  h ản vay 1    8.877.619 đồng, sau đó anh M, chịị X  h ng trả 

đ ợc nợ ch  Ng n h ng the  thỏa thuận tr ng Hợp đồng. Mặc dù  h ản vay the  
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Hợp đồng tín dụng số 343A đến năm 2026 mới hết hạn tuy nhiên anh M và chịị X 

đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ the  thỏa thuận tr ng Hợp đồng. Vì vậy, yêu cầu của 

Ngân hàng B buộc anh M, chịị X phải trả số tiền nợ gốc còn  ại     191.650.000 

đồng (Một trăm chín m  i mốt tri u sáu trăm năm m  i nghìn đồng)    có căn cứ 

nên đ ợc Hội đồng   t    chấp nhận. Về tiền  ãi tr ng hạn: Ng n h ng yêu cầu anh 

M, chịị X phải trả  ãi tr ng hạn đến ng y Tòa án   t    s  th m với số tiền    

54.083.532 đồng (Năm m  i t  tri u  h ng trăm tám m  i ba nghìn năm trăm ba 

m  i hai đồng). X t thấy thời hạn vay của anh M, chịị X đến năm 2026 mới hết 

nh ng do anh M, chịị X vi phạm nghĩa vụ trả nợ the  Hợp đồng nên vi c Ng n 

h ng tính  ãi tr ng hạn đến ng y Tòa án   t    s  th m    có căn cứ, phù hợp với 

Hợp đồng tín dụng v  quy định của Luật các tổ chức tín dụng nên đ ợc chấp nhận.  

      Về tiền  ãi quá hạn: Ngân hàng B chỉ tính  ãi quá hạn đối với số tiền nợ gốc 

m  các bên đã ph n  ỳ trả nợ the  Hợp đồng tín dụng  với số tiền    9.113.463 

đồng (Chín tri u một trăm m ời ba nghìn bốn trăm sáu m  i ba đồng) m   h ng 

tính tiền  ãi quá hạn của tổng số tiền nợ gốc ch a trả. Vi c thỏa thuận của các 

đ  ng sự tr ng Hợp đồng tín dụng    tự nguy n, phù hợp với quy định của Luật các 

tổ chức tín dụng. Nên vi c tính  ãi quá hạn của Ng n h ng đ ợc Hội đồng   t    

chấp nhận.  

           Đối với  h ản vay 2 the  Hợp đồng tín dụng số 343B/2016/HĐTD ng y 

07/12/2016 tr ng Hợp đồng các bên thỏa thuận số tiền vay    200.000.000đồng 

(Hai trăm tri u đồng), thời hạn vay    12 tháng    từ ng y giải ng n đầu tiên (ng y 

08/12/2016 đến ng y 08/12/2017). Đối với  h ản vay n y anh M, chịị X ch a trả 

đ ợc ch  Ng n h ng cả tiền nợ gốc v   ãi.    từ ng y 09/12/2017  h ản vay n y 

của anh M, chịị X bị chuy n sang nợ quá hạn. Ngân hàng B đã nhiều  ần yêu cầu 

anh M, chịị X trả nợ ch  Ng n h ng (đ ợc th  hi n bằng các biên bản đ n đốc thu 

hồi nợ v  cam  ết trả nợ) nh ng anh M, chịị X  h ng thực hi n đầy đủ nghĩa vụ trả 

nợ the  nh  cam  ết đã thỏa thuận. Vì vậy, Ngân hàng B yêu cầu anh M, chịị X 

phải trả ch  Ng n h ng số tiền nợ gốc là 200.000.000 đồng (Hai trăm tri u 

đồng);Lãi tr ng hạn: 11.223.888 đồng (M ời một tri u hai trăm hai m  i ba nghìn 

tám trăm tám tám đồng); Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 43.447.028 đồng 

(Bốn m  i ba tri u bốn trăm bốn m  i b y nghìn  h ng trăm hai tám đồng) là có 

căn cứ, phù hợp với quy định tại các điều 280, 357, 466 Bộ  uật d n sự năm 2015, 

điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 nên đ ợc Hội đồng   t    chấp nhận 

v  buộc anh M, chịị X phải trả nợ ch  Ng n h ng th  ng mại cổ phần B u đi n 

tổng số tiền cả gốc v   ãi của cả hai  h ản vay   : 509.517.911 đồng (Năm trăm 

 inh chín tri u năm trăm m ời b y nghìn chín trăm m ời một đồng). 

       2.2. Đối với yêu  ầu  ủa Ngân hàng B về việ  đề nghị Cơ quan thi hành án 

  n sự  ó thẩm quyền phát mại tài sản thế  hấp là Quyền sử  ụng đất và tài sản 

gắn liền với đất theo  ợp đồng thế  hấp số 343/2016/ ĐTC ngày 07/12/2016. 

 X t thấy, đ  đảm bả   h ản tiền vay theo hai hợp đồng tín dụng số 343A và 

343B ngày 07/12/2016. Anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X đã    Hợp đồng thế chấp 

quyền s  dụng đất v  t i sản gắn  iền với đất số 343/HĐTC ng y 07/12/2016 đ  thế 

chấp t i sản thuộc quyền s  h u v  s  dụng của anh M, chị X gồm:Di n tích đất 

859m
2
 tại th a đất số 2132, tờ bản đồ số 03, đ  đạc năm 1990, tr ng đó đất   n ng 

thôn 240m
2
, đất trồng c y   u năm  hác 619m

2
 the  Giấy chứng nhận quyền s  
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dụng đất số BC 707637 ng y 11/8/2010 mang tên anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X 

v  t i sản gắn  iền với đất    01 nh  mái bằng 1 tầng có di n tích 135m
2 
 tại Thôn V, 

xã N, huy n H, tỉnh Thái Bình.  

Tại biên bản  em   t, th m định tại chỗ ng y 06/6/2019, t i sản thế chấp 

đ ợc th  hi n nh  sau: Đất có di n tích 859m
2
 tại Th n V,  ã N, huy n H, tỉnh 

Thái Bình. Đất có tứ cận nh  sau: Đ ng giáp th a 2137, 2138 dài 27,1m; Tây giáp 

đ ờng gia  th ng th n dài 19,6m; Nam giáp th a 2131 d i 37,7m; Bắc giáp th a 

2133, 2135 dài 35,9m. Trên di n tích đất   y dựng ng i nh  mái bằng 01 tầng, nhà 

  y  iên cố, có  hung cột, ch a s n. Nh  vậy, t i sản thế chấp  h ng có biến động 

tr ng quá trình s  dụng. 

           Hợp đồng thế chấp quyền s  dụng đất v  t i sản gắn  iền với đất số 343 ngày 

07/12/2016 đ ợc c ng chứng v  đăng    gia  dịch bả  đảm the  quy định của pháp 

 uật. Các t i sản thế chấp the  Hợp đồng thế chấp đều thuộc quyền s  h u v  s  

dụng của vợ chồng anh M, chị X v   h ng có sự biến động tr ng quá trình s  dụng, 

các nội dung tr ng hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp  uật,  h ng 

trái đạ  đức  ã hội nên Hợp đồng thế chấp quyền s  dụng đất v  t i sản gắn  iền 

với đất số 343 ngày 07/12/2016 có hi u  ực pháp  uật. Hết thời hạn trả nợ the  thỏa 

thuận tr ng hợp đồng, anh M, chị X  h ng thực hi n đầy đủ nghĩa vụ trả nợ ch  

Ngân hàng. Vì vậy, yêu cầu của Ngân hàng B về vi c đề nghị C  quan thi h nh án 

d n sự có th m quyền phát mại t i sản thế chấp    quyền s  dụng đất v  t i sản trên 

đất thuộc quyền s  h u, s  dụng của anh M, chị X tại Th n V,  ã N, huy n H, tỉnh 

Thái Bình    phù hợp với quy định tại điều 299, điều 323 Bộ  uật d n sự năm 2015 

nên đ ợc chấp nhận. 

[3].  ề á    í: Yêu cầu  h i  i n của Ngân hàng B đ ợc Tòa án chấp nhận. 

Vì vậy, Ng n h ng  h ng phải chịu án phí d n sự s  th m. Anh M, chịị X phải chịu 

án phí d n sự s  th m the  quy định của pháp  uật    (20.000.000đồng + 4% của 

phần giá trị tranh chấp v ợt quá 400.000đồng), cụ th  nh  sau: 20.000.000đồng + 

(109.517.911 (phần v ợt quá 400.000.000đồng)  x 4%)= 24.380.000 đồng (Hai 

m  i bốn tri u ba trăm tám m  i nghìn đồng).  

          [4].  ề quyề  k á g  á : Các đ  ng sự đ ợc quyền  háng cá  the  quy 

định của pháp  uật. 

 Vì  á  l  trên; 

                                                  Ị  : 

   

Căn cứ v   kh ản 3 điều 26, đi m a kh ản 1 điều 35, đi m a  h ản 1 điều 

39, điều 147,  h ản 3 điều 228, điều 271, điều 273 Bộ  uật Tố tụng d n sự.  Điều 

280, điều 299, điều 323, điều 357, điều 466 Bộ  uật d n sự năm 2015. Điều 91,95 

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Điều 7,  h ản 1 điều 13 Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐTP ng y 11/01/2019 của Hội đồng Th m phán Tòa án nh n d n 

Tối ca  h ớng dẫn áp dụng một số quy định của pháp  uật về  ãi,  ãi suất, phạt vi 

phạm. 

 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng vụ Quốc Hội quy định về về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    v  s  

dụng án phí,    phí Tòa án. 
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1. Chấp nhận yêu cầu  h i  i n của Ngân hàng B. Buộc anh Bùi Văn M và 

chị Vũ Thị X phải trả ch  Ngân hàng B các  h ản nợ sau:  

K     v   1   

- Số tiền nợ gốc   : 191.650.000 đồng (Một trăm chín m  i mốt tri u sáu 

trăm năm m  i nghìn đồng); 

- Lãi tr ng hạn tính đến ng y 17/7/2019: 54.083.532 đồng (Năm m  i t  

tri u  h ng trăm tám m  i ba nghìn năm trăm ba m  i hai đồng) 

 - Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 9.113.463 đồng (Chín tri u một 

trăm m ời ba nghìn bốn trăm sáu m  i ba đồng).  

          K     v   2  
- Số tiền nợ gốc   : 200.000.000 đồng (Hai trăm tri u đồng); 

- Lãi tr ng hạn: 11.223.888 đồng (M ời một tri u hai trăm hai m  i ba 

nghìn tám trăm tám tám đồng) 

 - Lãi quá hạn tính đến ng y 17/7/2019 là: 43.447.028 đồng (Bốn m  i ba 

tri u bốn trăm bốn m  i b y nghìn  h ng trăm hai tám đồng).  

 Tổng cộng số tiền cả hai  h ản vay anh M, chịị X phải trả ch  Ng n h ng   : 

509.517.911 đồng (Năm trăm  inh chín tri u năm trăm m ời b y nghìn chín trăm 

m ời một đồng). 

          “ Kể từ ngày tiếp theo  ủa ngày xét xử sơ thẩm  ho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án  òn phải  hịu khoản tiền lãi  ủa số tiền  òn phải thi hành án 

theo lãi suất  á  bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải phù hợp với quy định 

 ủa pháp luật”.   

2.  hi bản án có hi u  ực pháp  uật m  anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X 

 h ng trả nợ ch  Ng n h ng thì Ngân hàng B có quyền yêu cầu C  quan thi h nh 

án d n sự có th m quyền  ê biên, phát mại t i sản thế chấp của anh Bùi Văn M và 

chị Vũ Thị X the  Hợp đồng thế chấp quyền s  dụng đất v  t i sản gắn  iền với đất 

số 343 ngày 07/12/2016  đ  thu hồi nợ gồm: Di n tích đất 859m
2
 tại th a đất số 

2132, tờ bản đồ số 03, đ  đạc năm 1990, tr ng đó đất   n ng th n 240m
2
, đất trồng 

c y   u năm  hác 619m
2
 the  Giấy chứng nhận quyền s  dụng đất số BC 707637 

ngày 11/8/2010 mang tên anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X v  t i sản gắn  iền với 

đất     nh  mái bằng 1 tầng có di n tích 135m
2 

 tại Th n V,  ã N, huy n H, tỉnh 

Thái Bình.  

  3. Về án phí: Anh Bùi Văn M v  chị Vũ Thị X phải nộp án phí d n sự s  

th m    24.380.000 đồng (Hai m  i bốn tri u ba trăm tám m  i nghìn đồng). Trả 

 ại Ngân hàng B số tiền tạm ứng án phí 10.000.000 đồng (M ời tri u đồng) theo 

biên  ai thu số 0009017 ngày 04/4/2019 tại Chi cục thi h nh án d n sự huy n Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình. 

        “ Trường hợp bản án đượ  thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

  n sự thì người đượ  thi hành án   n sự, người phải thi hành án   n sự  ó quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặ  bị 

 ưỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án   n sự, 

thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện theo quy định tại điều 30  ủa Luật thi hành án   n 

sự”. 

          4. Về quyền  háng cá : Nguyên đ n có mặt tại phiên tòa có quyền  háng cáo 

tr ng thời hạn 15 ng y    từ ng y tuyên án. Bị đ n vắng mặt tại phiên tòa có quyền 
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 háng cá  tr ng thời hạn 15 ng y    từ ng y nhận đ ợc bản án h ặc bản án đ ợc 

tống đạt hợp   . 

 
 ơi     : 

- V SND huy n Tiền Hải; 

- Phòng  i m tra Tòa án Tỉnh Thái Bình; 

- Chi cục THADS huy n Tiền Hải; 

- Các đ  ng sự; 

- L u. 

 /       Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê   Ò  

( ã ký) 
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